
Phụ lục số 01

STT Đơn vị
Tự nhận xếp loại chất 

lượng

Kết quả đánh giá, xếp loại của 

cấp có thẩm quyền
Ghi chú

1 Văn phòng HĐND&UBND HTXSNV HTTNV

2 Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV

3 Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTTNV

4 Trung tâm Dịch vụ hành chính công HTTNV HTTNV

5 Ban Chỉ huy quân sự HTXSNV HTTNV

6 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công HTTNV HTTNV

TẬP HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, CƠ QUAN UBND XÃ NĂM 2025

UBND XÃ HÀ ĐÔNG

(Kèm theo Thông báo số 1046 /TB-UBND ngày  16 /12/2025 của UBND xã Hà Đông)



Số 

TT
Đơn vị trường học Tự đánh giá, xếp loại

Ý kiến đánh giá của cơ quan 

có thẩm quyền
Ghi chú

1 Mầm non Thanh Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Mầm non Thanh Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Mầm non Thanh Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Mầm non Vĩnh Lập Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Tiểu học Thanh Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Tiểu học Thanh Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Tiểu học Thanh Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Tiểu học Vĩnh Lập Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 THCS Thanh Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 THCS Thanh Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 THCS Thanh Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 THCS Vĩnh Lập Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

TẬP HỢP BÁO CÁO KIỂM KIỂM, TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC NĂM 2025

UBND XÃ HÀ ĐÔNG

(Kèm theo Thông báo số 1046 /TB-UBND ngày  16 /12/2025 của UBND xã Hà Đông)

Phụ lục số 02



Phụ lục số 03

I Công chức

1 Nguyễn Thị Thắm Phó Chủ tịch HĐND xã Cơ quan Hội đồng nhân dân xã HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Hoàng Văn Đại Chủ tịch UBND xã Văn phòng HĐND&UBND HTXSNV HTXSNV HTXSNV

3 Phạm Thị Nghiệp Công chức Văn phòng HĐND&UBND HTXSNV HTXSNV HTXSNV

4 Nguyễn Thị Toàn Công chức Văn phòng HĐND&UBND HTXSNV HTXSNV HTXSNV

5 Lê Thị Thuận Công chức Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTXSNV

6 Cao Thị Hiên Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTXSNV HTXSNV

7 Nguyễn Văn Lượng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã HTXSNV HTXSNV HTXSNV

8 Trần Duy Hưng Phó Giám đốc  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTXSNV

9 Ngô Bá Trịnh Phó Trưởng ban VH-XH Cơ quan Hội đồng nhân dân xã HTTNV HTTNV HTTNV

10 Lê Đình Cấp Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Cơ quan Hội đồng nhân dân xã HTTNV HTTNV HTTNV

11 Phạm Thị Thương Công chức Cơ quan Hội đồng nhân dân xã HTTNV HTTNV HTTNV

12 Bùi Mạnh Cường Phó Chủ tịch UBND xã Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

Kết quả tự 

xếp loại, chất 

lượng

Tập thể nơi 

CC, VC công 

tác nhận xét 

(theo biên bản 

họp cơ quan)

Kết quả đánh giá, xếp 

loại của cấp có thẩm 

quyền 

UBND XÃ HÀ ĐÔNG  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số  1046  /TB-UBND ngày  16 /12/2025 của UBND xã Hà Đông)

Số 

TT  



13 Lê Văn Đạt Phó Chủ tịch UBND xã Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

14 Lê Minh Đăng Chánh Văn phòng HĐND&UBND Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

15 Nguyễn Văn Kích Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

16 Phạm Đức Trịnh Công chức Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

17 Lê Văn Chức Công chức Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

18 Lê Thị Thu Hà Công chức Văn phòng HĐND&UBND HTTNV HTTNV HTTNV

19 Nguyễn Văn Khánh Trưởng phòng Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

20 Vũ Tiến Thủ Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

21 Đỗ Mai Chi Công chức Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

22 Đặng Văn Hùng Công chức Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

23 Phạm Thị Tú Công chức Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

24 Đào Văn Hoà Công chức Phòng Kinh tế HTTNV HTTNV HTTNV

25 Nguyễn Đức Vương Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTTNV HTTNV

26 Bùi Thị Thơ Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTTNV HTTNV

27 Phạm Thị Hường Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTTNV HTTNV

28 Đoàn Thị Lan Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội HTTNV HTTNV HTTNV

29 Lê Thị Hà Công chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTTNV

30 Hoàng Minh Dương Công chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTTNV

31 Nguyễn Thị Thiết Công chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTTNV

32 Trịnh Văn Quỳnh Công chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTTNV

33 Vũ Đắc Đáng Công chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công HTTNV HTTNV HTTNV



34 Lê Văn Thắng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã HTTNV HTTNV HTTNV

II Viên chức

1 Bùi Văn Huy Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công HTTNV HTTNV HTTNV

2 Lê Văn Thiện Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công HTTNV HTTNV HTTNV

3 Lương Thị Hà Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công HTTNV HTTNV HTXSNV


